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A. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giấy tờ chứng minh trình độ ngôn ngữ 
Điện thoại 

liên hệ 

Quyết định 

phê duyệt 

của Sở Tư 

pháp 

I UBND PHƯỜNG SÔNG CẦU     

01 Trần Thị Bích Thoa 16/8/1978 

Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)    

do Trường Đại học Sư phạm Huế  

cấp ngày 05/7/2000 

0984868423 

39/QĐ-STP - 

11/07/2025 

02 Đỗ Văn Phong 27/10/1966 

Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)    

do Trường Đại học Sư phạm Huế  

cấp ngày 24/6/1996 

0905803956 

II UBND PHƯỜNG PHÚ YÊN     

01 Đặng Thị Thiên Trang 27/02/1991 

Cử nhân Đông phương học (Tiếng Nhật) 

do Trường Đại học Văn Hiến cấp ngày 

20/8/2013 (kèm bảng điểm) 

0933294057 
45/QĐ-STP - 

17/07/2025 



02 Nguyễn Ngọc Vân Anh 10/02/2001 

Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc (tiếng 

Trung) do Trường Đại học Ngoại ngữ- Tin 

học cấp ngày 06/10/2023 

0362809882 

03 Lê Thị Mộng 19/4/1977 

Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh) 

do Trường Đại học Quy Nhơn cấp ngày 

17/10/2017 

0855221079 

04 Lê Văn Thịnh 10/02/1985 

Bằng Thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy 

học tiếng Anh 

 (Tiếng Anh) 

 do Trường Đại học Khoa học xã hội và 

nhân văn cấp ngày 14/9/2012 

 

05 Đoàn Vĩnh Phú 08/7/1979 

Bằng Đại học Sư phạm tiếng Anh 

(Tiếng Anh)  

do trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà 

Nẵng cấp ngày 25/7/2002 

0905521881 

06 Nguyễn Thị Tuyết An 17/02/1980 

Bằng Đại học Sư phạm tiếng Anh 

(Tiếng Anh) do trường Đại học Sư phạm - 

Đại học Đà Nẵng cấp ngày 25/7/2002 

0909160546 

07 Nguyễn Việt Hà 09/12/2000 

Bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Hàn 

Quốc, do Trường đại học Sư phạm thành 

phố Hồ Chí Minh cấp ngày: 01/8/2022  

(Tiếng Hàn) 

0344268395 
40/QĐ-STP - 

10/02/2026 

III UBND PHƯỜNG BÌNH KIẾN     



01 Nguyễn Thanh Tuyền 01/4/1992 

Cử nhân tiếng Anh 

(tiếng Anh)  

do Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 

cấp ngày 25/11/2015 

0982422976 

48/QĐ-STP - 

24/07/2025 

02 Nguyễn Thị Quỳnh Trân 23/9/1992 

Bằng Cử nhân tiếng Anh 

(tiếng Anh)  

do Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí 

Minh cấp ngày 10/10/2014 

0344726997 

52/QĐ-STP - 

31/07/2025 

IV UBND XÃ SƠN HOÀ     

01 Đặng Thế Siêng 09/3/1983 

Bằng Cử nhân tiếng Anh  

(tiếng Anh) 

do Trường Đại học Quy Nhơn cấp ngày 

08/9/2006 

0836911027 

47/QĐ-STP - 

24/07/2025 

02 Lê Thị Vĩnh Tâm 13/3/1980 

Bằng Cử nhân tiếng Anh 

(tiếng Anh)  

do Trường Đại học Đà Lạt cấp ngày 

05/10/2002 

0836911030 

V UBND PHƯỜNG TUY HOÀ     

01 Nguyễn Thị Tuyết An 17/02/1980 

Bằng Đại học Sư phạm tiếng Anh do trường 

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cấp 

ngày 25/7/2002 

(Tiếng Anh)  

0909160546 

50/QĐ-STP - 

29/07/2025 



02 Nguyễn Thị Kim Cúc 06/5/1975 

Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh do Đại học 

Đà Nẵng cấp ngày 25/5/2009 

(Tiếng Anh) 

0942033216 

03 Châu Văn Đôn 25/4/1967 

Bằng Đại học sư phạm ngoại ngữ do 

Trường Đại học Sư phạm Huế cấp ngày 

06/6/1990 

(Tiếng Anh 

0914072000 

04 Trần Ngọc Hưng 06/02/1981 

Bằng Cử nhân Ngữ văn Anh do Trường 

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn cấp 

ngày 20/6/2005 

(Tiếng Anh) 

0363447277 

05 Trương Vũ Hoài Linh 27/6/1991 

Bằng Cử nhân tiếng Anh do Trường Đại 

học Đà Lạt cấp ngày 10/6/2013 

(Tiếng Anh)  

0935509790 

06 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 05/12/1970 

Bằng Cử nhân Ngoại ngữ do trường Đại 

học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh cấp 

ngày 30/7/1994 

(Tiếng Anh) 

0916924077 

07 Đoàn Vĩnh Phú 08/7/1979 

Bằng Đại học Sư phạm tiếng Anh do trường 

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cấp 

ngày 25/7/2002 

(Tiếng Anh) 

0905521881 

08 Tôn Nữ Phương Thảo 08/10/1964 
Bằng Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Do Trường 

Đại học Sư phạm Huế cấp ngày 15/3/1990 
0905822087 



(Tiếng Anh) 

09 Lê Văn Thịnh 10/02/1985 

Bằng Cử nhân sư phạm tiếng Anh do 

Trường Đại học Quy Nhơn cấp ngày 

07/9/2007 

 (Tiếng Anh) 

0377800646 

10 Nguyễn Thị Quỳnh Trân 23/9/1992 

Bằng Cử nhân tiếng Anh do Trường Đại 

học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh 

cấp ngày 10/10/2014 

(Tiếng Anh) 

0769768307 

11 Nguyễn Hoàng Út 19/02/1975 

Bằng Đại học ngành Anh văn do Trường 

Đại học Đà Lạt cấp ngày 05/10/1999 

(Tiếng Anh) 

0988408208 

12 Vĩnh Thị Thu Hà 22/10/1955 

Bằng Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Do Trường 

Đại học Sư phạm Huế cấp ngày 15/12/1988 

(Tiếng Pháp) 

0983372008 

13 Đoàn Hữu Phước 03/01/1953 

Bằng Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Do Trường 

Đại học Sư phạm Huế cấp ngày 15/12/1988 

(Tiếng Pháp) 

0983372009 

14 Phạm Trọng Bình 03/7/1993 

Bằng Cử nhân 

Sư phạm Tiếng Anh  do Trường Đại học 

Phú Yên cấp ngày 02/8/2022 

(Tiếng Anh) 

0923950504 

76/QĐ-STP - 

21/08/2025 

15 Trần Lê Anh Thư 16/11/1993 

Bằng Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh  

do Trường Đại học Quy Nhơn 

0934811611 



cấp ngày 01/11/2019 

(Tiếng Anh) 

16 Nguyễn Thị Phương Loan 09/12/1980 

Bằng Tốt nghiệp Đại học ngành Anh văn 

do Trường Đại học Đà Lạt cấp ngày 

12/7/2003 (Tiếng Anh) 

0903566722 

17 Trần Lê Minh Thư 23/4/2003 
Bằng Cử nhânngôn ngữ Trung Quốc cấp 

ngày 06/06/2025 (Tiếng Trung) 
0945259347 

18 Nguyễn Thị Khánh Duy 13/8/1979 

Bằng học vị Thạc sỹ chuyên ngành Luật 

Kinh tế do Trường Đại học  Công nghệ 

Hoa Nam cấp ngày 25/6/2015 

(Tiếng Trung) 

0839430443 

19 Đặng Thị Thiên Trang 27/02/1991 

Bằng Cử nhân  

Đông Phương học Chuyên ngành Nhật 

Bản học do trường Đại học Văn Hiến 

cấp ngày 20/8/2013 

(Tiếng Nhật) 

0933294057 

20 Lê Thị Băng Tâm 01/11/1973 

Bằng Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh) do 

Trường Đại học sư phạm Huế cấp ngày 

24/6/1996 

0982821825 

163/QĐ-STP 

- 12/11/2025 

21 Trương Huỳnh Bảo Duy 29/10/2002 

Bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh  

Do Trường Đại học Phú Yên cấp ngày 

18/7/2025 

(tiếng Anh) 

0918497651 

22 Tống Thị Bích Thuận 02/9/1989 

Bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, do 

Trường đại học Tài chính Marketing cấp 

ngày: 19/9/2012  

0938223864 

41/QĐ-STP - 

10/02/2026 



(Tiếng Anh) 

VI 
UBND PHƯỜNG BUÔN MA 

THUỘT 
   

 

01 Trần Minh 09/5/1975 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh  

 do Trường Đại học Sư phạm Huế cấp ngày 

20/01/1998;  

(Tiếng Anh) 

0905699575 

67/QĐ-STP – 

11/08/2025 

02 Nguyễn Anh Tuấn 25/4/1971 

Bằng Tốt nghiệp Đại học Cử nhân Tiếng 

Anh do Trường Đại học Huế cấp 

ngày18/10/2010 

(Tiếng Anh) 

0905338175 

03 Nguyễn Thị Mỹ Liên 01/01/1975 

Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh do Trường 

Đại học Đà Nẵng cấp ngày 10/3/2014;  

Thạc sĩ giáo dục học (Phương pháp giảng 

dạy Tiếng Pháp) do Trường Đại học Huế  

cấp ngày 28/02/2005  

(Tiếng Anh, Tiếng Pháp) 

0914111080 

04 Trương Mã Long 25/01/1977 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh  

cấp ngày 05/01/1999 

(Tiếng Anh) 

0914586061 

05 Đoàn Thị Thu Hà 12/3/1996 

Bằng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật do 

Trường Đại học Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 2/9/2019 

(Tiếng Nhật) 

0968313579 



06 
Mai Thị  

Thu Trang 
02/5/1992 

Bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh do trường 

ĐH Tây Nguyên cấp ngày 18/12/2014 

(Tiếng Anh) 

0968313579 

07 Lê Văn Vượng 16/11/1974 

Bằng Tốt nghiệp đại học 

Cử nhân Anh Văn do Viện Đại học Mở 

Hà Nội cấp ngày 20/02/1998 

(Tiếng Anh) 

0914527720 

08 Nguyễn Thị  Linh Giang 05/4/1980 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Pháp 

do trường Đại học Sư phạm Huế cấp ngày 

25/11/2002 

(Tiếng Pháp) 

0983183347 

09 
Lê Vũ  

Thùy Dung 
26/3/1985 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh  

do trường Đại học Tây Nguyên cấp ngày 

22/7/2008 

(Tiếng Anh) 

0973354646 

10 Trịnh Công Huyền Vy 10/01/1988 

Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh do trường 

Đại học Tây Nguyên cấp ngày 11/11/2022 

(Tiếng Anh) 

0969901123 

11 Phan Quốc Huy 24/02/1960 

Bằng tốt nghiệp Đại học  

ngành Tiếng Nhật do Trường Đại học 

Ngoại ngữ Hà Nội cấp ngày 15/9/1983 

(Tiếng Nhật) 

0913883183 

12 Vũ Minh Chiến 13/3/1978 

Bằng tốt nghiệp Nghiên cứu sinh Tiến sĩ 

(Chương trình và lý luận dạy học) do Trường 

Đại học  

0835139539 



Sư phạm Hoa Trung cấp ngày 30/6/2018 

(Tiếng Trung) 

13 
Trần Thị  

Biên Thùy 
19/7/1988 

Bằng tốt nghiệp Nghiên cứu sinh Thạc sĩ Thổ 

nhưỡng học do Trường Đại học Nông nghiệp 

Hoa Trung cấp ngày 20/6/2019 

(Tiếng Trung)  

0905168016 

14 Trần Quang Nhật 13/6/1974 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

Cử nhân ngoại ngữ do Trường Đại học 

ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội 

cấp ngày 17/7/1999;  

(Tiếng Pháp) 

0972122019 

98/QĐ-STP – 

11/09/2025 

VII UBND XÃ TUY AN TÂY     

01 Phạm Thị Sao Mai 16/01/1989 

Cử nhân ngôn ngữ Anh 

(tiếng Anh) do Trường Đại học Phú Yên 

cấp ngày 19/10/2021 

0976788736 

95/QĐ-STP - 

09/09/2025 

VIII UBND PHƯỜNG HOÀ HIỆP     

01 Trương Vũ Hoài Linh 27/6/1991 

Cử nhân tiếng Anh 

(tiếng Anh) do Trường Đại học Đà Lạt 

cấp ngày 10/6/2013 

0935509790 

107/QĐ-STP 

- 24/09/2025 

IX UBND PHƯỜNG EA KAO     

01 Vũ Minh Chiến 13/3/1978 

Bằng tốt nghiệp Nghiên cứu sinh Tiến sĩ 

(Chương trình và lý luận dạy học) do Trường 

Đại học Sư phạm Hoa Trung cấp ngày 

30/6/2018 

(Tiếng Trung) 

0835139539 

139/QĐ-STP 

- 13/10/2025 



02 
Trần Thị  

Biên Thùy 
19/7/1988 

Bằng tốt nghiệp Nghiên cứu sinh Thạc sĩ Thổ 

nhưỡng học do Trường Đại học Nông nghiệp 

Hoa Trung cấp ngày 20/6/2019 

(Tiếng Trung)  

0905168016 

 

 

 

 

B. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG 

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Trình độ Tổ chức hành nghề công chứng Ghi chú 
Nam Nữ 

Phiên dịch Tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại 

1.  Lê Văn Vượng 1974  

Cử nhân Anh văn (1998, Viện 

Đại học Mở Hà Nội) 

 

Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0914527720 
Phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp 

Địa chỉ: 04 Trường Chinh, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Văn phòng công chứng Hoàng Văn 

Việt 

Địa chỉ: Lô 31-32, đường Lê Vụ, 

phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 

2.  
Nguyễn Hoàng 

Mỹ Duyên 
 1996 

Cử nhân Ngôn ngữ Anh (2022, 

Trường Đại học Phú Yên) Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0942143739 

3.  
Nguyễn Khánh 

My 
 1992 

Cử nhân Ngôn ngữ Anh (2014, 

Trường Đại học Dân Lập Duy 

Tân) 

0935854895 



 

4.  
Lê Vương Song 

Hà 
 1994 

Cử nhân Sư phạm tiếng Anh do 

Trường Đại học Tây Nguyên cấp 

ngày 27/07/2016 

Phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp 

Địa chỉ: 04 Trường Chinh, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0942007173 

5.  Trương Mã Long 1977  

Cử nhân ngoại ngữ  

(Tiếng Anh) do trường  

Đại học Ngoại ngữ cấp ngày 

05/01/1999 

Phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp  

Địa chỉ: 04 Trường Chinh, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0914586061 

6.  
Hồ Thị Minh 

Nguyệt 
 1975 

Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

do trường Đại học Ngoại ngữ 

cấp ngày 05/01/1999 
Văn phòng công chứng Lê Thị Hoa 

Địa chỉ: số nhà 67, thôn 11, xã Ea 

Wer, tỉnh Đắk Lắk 

0985404444 

7.  Vũ Đức Giỏi 1976  

Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

do trường Đại học Ngoại ngữ 

cấp ngày 05/01/1999 

0966335399 

8.  
Nguyễn Anh 

Tuấn 
1971  

Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

do trường Đại học Ngoại ngữ - 

Đại học Huế cấp ngày 

18/10/2010 

Văn phòng công chứng Đỗ Xuân 

Bỉnh 

Địa chỉ: 252 Lê Duẩn, phường Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk 

0905338175 

9.  
Nguyễn Đình 

Vinh 
1986  

Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh do 

Trường Đại học Nha Trang cấp 

ngày 02/11/2023 
Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0962401728 

10.  
Nguyễn Nhựt 

Minh Thư 
 1996 

Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh do 

Trường Đại học Tây Nguyên cấp 

ngày 11/01/2019 

0905089000 

11.  
Nguyễn Thị Mỹ 

Liên 
 1972 

Bằng thạc sĩ ngôn ngữ Anh do 

Trường Đại học Đà Nẵng cấp 

ngày 10/3/2014 

0914111080 



12.  
Nguyễn Thị 

Khánh Hòa 
 2001 

Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh do 

Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại 

học Đà Nẵng cấp ngày 

14/7/2023 

0919553060 

13.  
Nguyễn Quốc 

Nghệ 
1991  

Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh do 

Trường đại học Tây Nguyên cấp 

ngày 13/8/2013 

0393255725 

14.  
Tống Thị Lan 

Chi 
 1979 

Bằng cử nhân tiếng Anh do 

Trường đại học Ngoại ngữ (Đại 

học Quốc gia Hà Nội) cấp ngày 

15/7/2002 

 

0985404444 

15.  

Trần 

Đình 

Dũng 

1952  

Bằng tốt nghiệp Đại học ngành 

Tiếng Anh do Trường Đại học 

Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cấp 

ngày 10/9/2000 

Văn phòng công chứng Đắk Phú  

Địa chỉ: 217 Hùng Vương, Phường 

Tuy Hòa, Đắk Lắk 

0914038206 

16.  
Tôn Nữ Phương 

Thảo 
 1964 

Bằng tốt nghiệp Đại học ngành 

Anh văn do Trường Đại học Sư 

phạm Huế cấp ngày 15/3/1990 

0905822087 

17.  
Lê Thị Thúy 

Oanh 
 1999 

Bằng tốt nghiệp Đại học ngành 

Sư phạm Tiếng Anh do Trường 

Đại Tây Nguyên cấp ngày 

22/12/2021 

Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 36-38 Ngô Quyền, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0972834830 

18.  
Hoàng Vũ Thanh 

Hưng 
1993  

Bằng Cử nhân  ngành Ngôn ngữ 

Anh do Trường Đại học Đà 

Nẵng cấp ngày 28/8/2025 

Văn phòng công chứng Đặng Thị 

Nam Bắc 

Địa chỉ: Số 39 Bà Triệu, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

 

0943993003 

 

 

19.  
Nguyễn Thị Mỹ 

Liên 
 1972 

Bằng Cử nhân Tiếng Anh do 

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà 

Nội cấp ngày 08/9/1997; Bằng 

Phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp  
0914111080 

 



Thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ 

Anh do trường Đại học Đà Nẵng 

cấp ngày 10/3/2014 

Địa chỉ: 04 Trường Chinh, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

20.  
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 
 1994 

Bằng Cử nhân ngôn ngữ Anh do 

trường Đại học Huế cấp ngày 

16/11/2023 

Phiên dịch Tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại 

1.  
Nguyễn Thị Mỹ 

Liên 
 1972 

Thạc sĩ giáo dục học (Phương 

pháp giảng dạy Tiếng Pháp) do 

Trường Đại học Huế cấp ngày 

28/02/2005 

Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 36-38 Ngô Quyền, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
0914111080 

Bằng Cử nhân Tiếng Pháp do 

trường Đại học Tổng hợp Huế 

cấp ngày 22/6/1994 

Phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp  

Địa chỉ: 04 Trường Chinh, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

2.  Đoàn Hữu Phước 1953  

Bằng tốt nghiệp Đại học ngành 

Pháp văn do Trường Đại học Sư 

phạm Huế cấp ngày 15/12/1988 

Văn phòng công chứng Đắk Phú 

Địa chỉ: 217 Hùng Vương, Phường 

Tuy Hòa, Đắk Lắk 

0983372009 

Phiên dịch Tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại 

1.  Phan Quốc Huy 1960  

Bằng tốt nghiệp đại học tiếng 

Nhật do Trường Đại học Ngoại 

ngữ Hà Nội cấp ngày 15/9/1983 

Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 36-38 Ngô Quyền, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0913883183 

Phiên dịch Tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại 

1.  
Nguyễn Thị 

Tường Vi 
 1996 

Bằng Thạc sỹ Chuyên ngành 

Văn hóa quốc tế và Tiếng Hàn 

như một ngoại ngữ do Trường 

Cao học Công nghiệp – Trường 

Đại học Chodang cấp ngày 

14/8/2024 (Tiếng Hàn) 

Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 36-38 Ngô Quyền, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 0862107117 

Văn phòng công chứng Đặng Thị 

Nam Bắc 



 

 

 

 

 

Địa chỉ: Số 39 Bà Triệu, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Phiên dịch Tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại 

1  Vũ Minh Chiến 1978  

Bằng tốt nghiệp nghiên cứu sinh 

tiến sĩ chuyên ngành Chương 

trình và lý luận dạy học do 

Trường Đại học Sư phạm Hoa 

Trung cấp ngày 30/6/2018 (ngôn 

ngữ giảng dạy và học tập là tiếng 

Trung Quốc) 
Văn phòng công chứng Đại An 

Địa chỉ: 36-38 Ngô Quyền, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0905338175 

2  
Trần Thị Biên 

Thùy 
 1988 

Bằng tốt nghiệp nghiên cứu sinh 

thạc sĩ chuyên ngành Thổ 

nhưỡng học do Trường Đại học 

Nông nghiệp Hoa Trung cấp 

ngày 20/6/2019 (ngôn ngữ giảng 

dạy và học tập là tiếng Trung 

Quốc) 

0905168016 

3  

Phạm Thị Tường 

Vi 

 

 1997 

Bằng Cử nhân Chuyên ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc do 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại 

học Đà Nẵng cấp ngày 

26/6/2019 

Văn phòng công chứng Tây Nguyên 

Địa chỉ: 49 Lê Thành Tông, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
0395797937 

 Văn phòng công chứng Đặng Thị 

Nam Bắc 

Địa chỉ: Số 39 Bà Triệu, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 


